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NỘI DUNG HƯỚNG DẪN
Toàn bộ khối lượng công việc theo quy định mà SV phải thực hiện theo thứ tự để hoàn thành Đồ án CTM gồm có 6 chương. Khối lượng trên HSSV sẽ thực hiện theo 02 lĩnh vực
A. VỀ THUYẾT MINH

Chương 1: Tính toán các thông số cơ bản của hệ dẫn động

Chương 2: Thiết kế các bộ truyền

Chương 3: Thiết kế các trục, tính và chọn then

Chương 4: Lựa chọn ổ và nối trục

Chương 5: Thiết kế vỏ hộp và bôi trơn hộp giảm tốc
Chương 6: Vẽ bản vẽ lắp, bản vẽ chế tạo chi tiết
B. VỀ BẢN VẼ
- Bản vẽ chi tiết gia công (trục, bánh đai, bánh răng)
- Bản vẽ lắp hộp giảm tốc 
TÀI LIỆU THAM KHẢO, TRA CỨU

Một số tài liệu tham khảo chính để thực hiện Đồ án CTM:

1. Nguyễn Hữu Lộc (2010), Cơ sở thiết kế máy, NXB Đại học quốc gia, TpHCM
2. Trịnh Chất – Lê Văn Uyển  (2010), Tính Toán Thiết kế Hệ Dẫn Động Cơ Khí, tập 1,2. NXB Giáo Dục Việt Nam
3. Trịnh Chất (2008), Cơ Sở Thiết kế Máy và Chi Tiết Máy, NXB Khoa Học Kỹ Thuật.

4. Nguyễn Trọng Hiệp – Nguyễn Văn Lẫm (2009), Hướng Dẫn Thiết Kế Chi Tiết Máy, NXB Giáo Dục Việt Nam
MỞ ĐẦU: TRÌNH BÀY QUYỂN THUYẾT MINH


Các trang đánh máy một mặt và sắp xếp thứ tự theo những quy định sau:

Trình bày trên khổ giấy A4 đứng

+ Lề trái: 30 mm


+ Lề phải, trên, dưới: 10 mm

+ Font chữ Unicod - Times New Roman, size 14, giản dòng 1,5.

- Trang bìa (theo mẫu) tên tựa đề tài size 20

- Tờ nhiệm vụ (theo mẫu đề bài) 


+ Phần ký duyệt tờ nhiệm vụ gồm hai cấp là GV hướng dẫn và Khoa.

- “Lời nói đầu”

- “Nhận xét của giáo viên hướng dẫn”

- Mục lục

- Nội dung thuyết minh

- …

- Tài liệu tham khảo 
Khi sử dụng tài liệu tham khảo, SV nên liệt kê theo nguyên tắc:

+ Tên tác giả theo theo thứ tự a, b, c, …

+ Năm xuất bản.

+ Tên sách.

+ Nhà xuất bản, thành phố nơi in ấn xuất bản.
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I. TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA HỆ DẪN ĐỘNG
1.1 Chọn động cơ điện

1. Xác định công suất yêu cầu
Công suất yêu cầu xác định theo công thức: Pct = 
[image: image63.png]



Pct : Công suất cần thiết




Ptd : Công suất tương đương trên trục công tác

ηch : Hiệu suất chung toàn hệ thống dẫn động (có thể ký hiệu là ηht – hiệu suất toàn hệ thống)

Ptd = 
[image: image2.wmf]2

n

i

i

1

lv

n

i

1

T

.t

T

P.

t

æö

ç÷

èø

å

å



(KW)

3.10 [1] 
Plv: Công suất làm việc trên trục công tác

       



Ta có:  Plv = eq \s\don1(\f(F.v,1000))  (KW)

                    
            
Với: 
v - vận tốc băng tải, m/s

                                  


F - lực kéo băng tải, N

+ Hiệu suất chung toàn hệ thống dẫn động (ch

Theo sơ đồ đề bài: (ch =(Kn.(4Olăn.(2​​​Brăng​​​.(Đai
Tra bảng 3.3, [1], ta chọn các hiệu suất: 

 (Kn   = 0,99     - hiệu suất khớp nối trục;

 (Olăn  = 0,99    - hiệu suất một cặp ổ lăn;

 (Brăng = 0,97   - hiệu suất bộ truyền bánh răng;

 

 (Đai = 0,95      - hiệu suất bộ truyền đai.

  2. Xác định sơ bộ số vòng quay của động cơ điện

 - Xác định tốc độ sơ bộ của động cơ: neq \l(\o\ac( ,sb)) = nlv.uht ; trong đó (nlv – số vòng quay trục công tác; uht – tỉ  số truyền hệ thống dẫn động)

+ Tốc độ trục công tác nlv :

 
nlv = 60000 v/(π.D), vg/ph



2.16 [2]

 hoặc 
nlv = 60000 v/(Z.t), vg/ph



2.17 [2]

  
  Với v: vận tốc băng tải; D: đường kính tang; Z: số răng đĩa xích tải; t: bước xích tải

 
+ Tính tỷ số truyền sơ bộ của hệ thống: uht = uh.ung 



 Chọn uh = 8…40 (tỉ số truyền hộp giảm tốc)

ung = 2 … 5 (bộ truyền ngoài: bộ truyền đai hay xích v.v...)

Số vòng quay sơ bộ của động cơ neq \l(\o\ac( ,sb)) là:

                           
neq \l(\o\ac( ,sb)) = nlv. uht , vg/ph

3. Chọn động cơ điện

Căn cứ vào công suất cần thiết Pct, số vòng quay sơ bộ nsb của động cơ, ta chọn động cơ ký hiệu ..................... có các thông số kĩ thuật của động cơ như sau: 

Vận tốc quay: ........... vg/ph; Công suất: ............. KW; bảng P1.2, trang 235 [2]  

1.2 Tính toán động học
1. Xác định tỉ số truyền uht ​ của hệ dẫn động

uht = nđc/nlv                                              



 
3.23 [2]

trong đó nđc – số vòng quay động cơ đã chọn, vg/ph;

    nlv – số vòng quay của trục công tác, vg/ph.

2. Phân phối tỉ số truyền của hệ dẫn động cho các bộ truyền

uht = ung.uh                                         





3.24 [2]

trong đó: 

ung - tỉ số truyền của các bộ truyền ngoài hộp giảm tốc un có thể là tỉ số truyền của bộ truyền đai (uđ), của bộ truyền xích (ux), của bộ truyền bánh răng ngoài (ubrng), hoặc là tích các tỉ số truyền của các bộ truyền này v.v…;

uh - tỉ số truyền của hộp giảm tốc

Để xác định ung và uh  ta có thể tiến hành như sau:

1. Dựa vào hệ dẫn động cho trước và bảng 2.4, trang 21 [2]; chọn sơ bộ trị số tỉ số truyền ung; do đó ta tính được:

uh = uht/ ung               
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2. Phân uh tính được cho các cấp của bộ truyền trong hộp giảm tốc, theo bảng 3.1 [2] hay công thức trong mục 3.2 [2]; chọn được các ui (u các cấp) của hộp giảm tốc.

Tùy theo dạng hộp giảm tốc, ta có công thức hay bảng tra các tỉ số truyền ui hợp lý.

3. Có thể tính lại giá trị của ung theo ui trong hộp giảm tốc

ung= uht/(u1,u2…) 

[image: image54.png]


3. Xác định công suất, mômen và số vòng quay trên các trục

Dựa vào công suất cần thiết Pct của động cơ và sơ đồ hệ dẫn động, có thể tính được trị số của công suất, mômen và số vòng quay trên các trục, phục vụ các bước tính toán thiết kế các bộ truyền, trục và ổ. Chẳng hạn với sơ đồ dẫn động trên hình 1.1, ta có:

1. Động cơ điện

2. Bộ truyền động đai thang

3. Hộp giảm tốc

4. Nối trục

5. Xích tải




Hình 1.1
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trong đó: uđ - tỉ số truyền của bộ truyền đai

     u1, u2 - là tỉ số truyền cấp nhanh và cấp chậm trong hộp giảm tốc hai cấp.
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kn - lần lượt là hiệu suất của bộ truyền đai, một cặp ổ lăn, bộ truyền bánh răng và khớp nối, tra theo bảng 3.3 [1]

Lập bảng kết quả tính toán. Ví dụ tương ứng với sơ đồ hình 1.1, ta có nội dung bảng thông số như sau:

	Trục

Thông số
	Động cơ
	I
	II
	III
	Công tác

	Công suất P (KW)
	
	
	
	
	

	Tỉ số truyền u
	
	
	
	

	Số vòng quay n (vg/ph)
	
	
	
	
	

	Mômen xoắn T (Nmm)
	
	
	
	
	


II. THIẾT KẾ CÁC BỘ TRUYỀN

2.1. Bộ truyền đai

1. Đai thang

Các số liệu cho trước: Công suất P1; số vòng quay n1; tỉ số truyền uđ. Điều kiện làm việc và cách bố trí bộ truyền.
Trình tự tính toán: (tham khảo)

1. Theo hình 4.22 [1]; chọn các thông số kích thước đai.
2. Tính đường kính bánh đai nhỏ d1 ( chọn theo tiêu chuẩn.

3. Vận tốc đai 
[image: image15.wmf]11
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4. Tính đường kính bánh đai lớn

              
[image: image16.wmf] 
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Chọn đường kính d2 theo tiêu chuẩn.

Như vậy tỉ số truyền thực tế 
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Kiểm tra 
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5. Chọn sơ bộ khoảng cách trục

Chọn sơ bộ a theo bảng 4.14 [2]; thỏa điều kiện:

2(d1+d2) ≥ a ≥ 0,55(d1+d2) + h





4.14 [2]

6. Tính chiều dài đai

      
[image: image20.wmf]2
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Theo bảng 4.3 chọn chiều dài đai tiêu chuẩn.

7. Nghiệm số vòng chạy của đai trong 1giây

 i = v/L

 
L tính bằng (m)

8. Tính lại khoảng cách trục
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9. Tính góc ôm bánh đai nhỏ
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10. Xác định số đai Z
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11. Chiều rộng bánh đai
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4.17 [2] và bảng 4.21 [2]

12. Đường kính ngoài của bánh đai

da = d +2ho








4.18 [2]

13. Xác định lực căng đai ban đầu và lực tác dụng lên trục
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2. Đai dẹt

Các số liệu cho trước: Công suất P1; số vòng quay n1; tỉ số truyền uđ. Điều kiện làm việc và cách bố trí bộ truyền.
Trình tự tính toán: tham khảo ví dụ 4.2, trang 162 [1]

	Thông số
	Đai dẹt
	Đai thang

	Đường kính bánh đai nhỏ   d1,  mm

Đường kính bánh đai lớn    d2,  mm

Chiều rộng bánh đai            B,  mm

Chiều dài đai                       L,   mm

Số đai                                  Z

Tiết diện đai                        b x (, (mm2)

Lực tác dụng lên trục          Fr ,   (N)
	
	


2.2. Bộ truyền xích 
Các số liệu cho trước: Công suất P; số vòng quay n; tỉ số truyền ux. Điều kiện làm việc và cách bố trí bộ truyền.
Trình tự tính toán:

1. Chọn loại xích

2. Xác định các thông số của xích và bộ truyền

- Theo bảng 5.4 [2] với ux chọn số răng đĩa nhỏ Z1, tính số răng đĩa lớn Z2,

thỏa Z2 < Zmax 

- Tính công suất tính toán: 

Pt = P.k.kz.kn
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trong đó Z01; n01 
    k = koka.kđc.kđ.kc.kbt




5.4 [2]; bảng 5.5; 5.6 [2]

Theo bảng 5.5 [2], căn cứ với n01, Pt < [P], chọn bộ truyền xích có bước xích pc thỏa mãn điều kiện kiểm nghiệm bước xích pc theo 5.26[1]

- Tính khoảng cách trục a

+ Tính số mắt xích:

Sơ bộ chọn khoảng cách trục a = (30 … 50)p

   
  X = 2a/pc + 0,5(Z1 + Z2) + (Z2 - Z1)2 p/(4. 
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Lấy số mắt xích nguyên, chẵn.

+ Tính lại khoảng cách trục a
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+ Để xích không chịu lực căng quá lớn, giảm a một lượng (a

(a = (0,002 …. 0,004)a

- Số lần va đập của xích

i = Z1​n1/(15.X)  < [i] 






5.14 [2]

[i]  bảng 5.9 [2]

3. Tính kiểm nghiệm xích về độ bền

s = Q/(kđ.Ft + F0 + Fv) 






5.14 [2]

- Tải trọng phá hỏng Q, bảng 5.2 [2]; kđ; Ft ; F​0 ; Fv 

- Xem mục 5.3 [2]

- Bảng 5.10 [2]

4. Đường kính đĩa xích
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da1 = d1 + 0,7pc ; da2 = d2 + 0,7pc

5. Xác định lực tác dụng lên trục

Fr = kx.Ft  








5.20 [2]                                                                                                             

2.3. Bộ truyền bánh răng

- Hộp giảm tốc 2 cấp gồm: cặp bánh răng cấp nhanh có tỉ số truyền u1 và cặp bánh răng cấp chậm có tỉ số truyền u2.

- Do không có yêu cầu gì khác biệt và theo quan điểm thống nhất hóa trong thiết kế, ở đây chọn vật liệu 2 cấp bánh răng như nhau.

Các số liệu cho trước: Công suất bánh dẫn P1; số vòng quay bánh dẫn n1; tỉ số truyền cặp bánh răng u1. Điều kiện làm việc.
Trình tự tính toán:

2.3.1 Tính toán bộ truyền cấp nhanh

1. Chọn vật liệu (bảng 6-1/92[2])
2. Xác định ứng suất cho phép

3. Xác định sơ bộ khoảng cách trục
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Chọn aw1 theo tiêu chuẩn.

4. Xác định các thông số ăn khớp

Mô đun m

Số răng Z1; Z2

Góc nghiêng răng β

Tỉ số truyền thực tế sau khi chọn số răng u

5. Kiểm nghiệm răng về độ bền tiếp xúc           

6. Kiểm nghiệm răng về độ bền uốn

7. Các thông số và kích thước bộ truyền

Khoảng cách trục                       aw1
Môdun pháp                               m

Chiều rộng vành răng                 bw
Tỉ số truyền                                 u

Góc nghiêng của răng                 β

Số răng bánh răng                       Z1; Z2
Hệ số dịch chỉnh                         X1; X2
Đường kính vòng chia                d1; d2
Đường kính đỉnh răng                da1; da2
Đường kính đáy răng                 df1;   df2
2.3.2 Tính toán bộ truyền cấp chậm

Các số liệu cho trước: Công suất bánh dẫn P1; số vòng quay bánh dẫn n1; tỉ số truyền cặp bánh răng u1. Điều kiện làm việc.
Trình tự tính toán:

(Tương tự như tính toán bộ truyền cấp nhanh)

VẼ SƠ ĐỒ LỰC TÁC DỤNG LÊN CÁC CƠ CẤU CỦA BỘ TRUYỀN
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Hình 2.1 Sơ đồ lực tác dụng lên các bánh răng nón

và các bánh răng trụ trong hộp giảm tốc phân đôi cấp nhanh

III. THIẾT KẾ CÁC TRỤC, TÍNH VÀ CHỌN THEN 

3.1 Tính toán thiết kế các trục

1. Chọn vật liệu

Cơ tính của một số loại thép chế tạo trục có thể tra trong bảng 6.1 [2]

2. Vẽ sơ đồ tải trọng tác dụng lên các trục hộp giảm tốc

Xác định trị số và chiều các lực từ chi tiết quay tác dụng lên các trục 

3. Tính sơ bộ đường kính từng trục (chỉ dùng để tra bề rộng ổ lăn)

Đường kính trục được xác định chỉ bằng mômen xoắn theo công thức                      
[image: image32.wmf]        
[image: image33.wmf](
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Trong đó 


T - mômen xoắn, Nmm;



[image: image34.wmf][

]

t

 - ứng suất xoắn cho phép, Mpa.

4. Vẽ phác sơ đồ hộp giảm tốc

Vẽ phác sơ đồ tổng thể hộp giảm tốc gồm các cặp bánh răng ăn khớp và các chi tiết đầu trục. Xác định khoảng cách giữa các gối đỡ và điểm đặt lực

Chiều dài cũng như khoảng cách giũa các gối đỡ và điểm đặt lực phụ thuộc vào sơ đồ động, chiều dài mayơ của các chi tiết quay, chiều rộng ổ, khe hở cần thiết và các yếu tố khác. 

Từ đường kính d, có thể xác định gần đúng chiều rộng ổ lăn bo theo bảng 10.2 [2]                                                                                                     

	d, mm
	20   25   30   35   40   45  50   55   60   65   70   75   80   85   90   100

	bo, mm
	15   17   19   21   23  25  27   29   31    33   35   37   39   41  43     47
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Chiều dài mayơ bánh dai, mayơ đĩa xích, mayơ bánh răng trụ
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Chiều dài mayơ bánh vít 
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Chiều dài mayơ bánh răng côn
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Chiều dài nửa khớp nối 
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Các kích thước khác liên quan đến khoảng cách trục chọn trong bảng dưới đây (xem các hình từ 3.1 đến 3.4)

	Tên gọi
	Kí hiệu và giá trị

	- Khoảng cách từ mặt cạnh của chi tiết quay đến các thành trong của hộp hoặc khoảng cách của chi tiết quay.
	k1 = 8…  15



	- Khoảng cách từ mặt cạnh ổ đến thành trong của hộp (lấy giá trị nhỏ khi bôi trơn ổ bằng dầu trong hộp giảm  tốc)
	k2 = 5…  15



	- Khoảng cách từ mặt cạnh của chi tiết quay đến nắp ổ 
	k3 = 10… 20

	- Chiều cao nắp ổ và bulông
	hn = 15… 20


Khoảng cách giữa các điểm đặt lực và chiều dài các đoạn trục được xác định tùy thuộc vào vị trí của trục trong hộp giảm tốc và loại chi tiết lắp lên trục.
[image: image40.emf]
[image: image41.emf]
[image: image42.png]14.1.4. Lua chon kich thuéc cac phan tir

Trén hinh 14-8 trinh bay cfu tao cua
bénh rang. Binh riang thuong c6 ba phén:
vanh rang, mayo va dia nan hoa ndi lién
mayo va vanh rang. Kich thudc cia cic
phdn tt banh rang dugc chon theo kinh
nghi¢ém st dung ciling nhu san xuit. Duéi
day trinh bay ciach lva chon céac kich

|

7

Z
s
7

thu6c clia banh ring. _ A

- Vanh rang: vanh ring chiu tai truc ' |=:
ti€p do rang truyén dén, vi vay cin phai da v | I
bén. Mit khdc, vanh riang ciing phai déo
dé tai trong phan b6 déu doc theo chiéu )

dai rang. DO chinh x4c khi cit rang chi cé
thé dat dugc khi vanh rang du cing

Dai v6i banh rang tru § = (2,5 ~4) m ‘ ' Hinhl14-8
b6i v6i banh rang con 8 = (2,5 ~ 3)m,, '
Chii y: - Gi4 tri 8 khong nhd hon tir 8 ~ 10mm. ' | .
- H¢ 56 nh6 dung cho bénh rang c6 kich thuéc 16n va banh rang dap dang dia phing.

Khi banh rang c6 kich thudc 16n, vanh ring thudng 1am bang thép hgp kim va dugc ghép véi
than bdnh rang (nan hoa hoic dia va mayo) bing gang hoic thép c6 sitc bén thap.

- Mayo: mayo clia banh rang dugc 1dp vao truc va truyén mémen xoén tir truc sang banh
ring hodc ngugc lai. D€ vi trf banh rang trén truc khong bi 1éch (gay nén dao) va chiéu dai mayo
16n hon chiéu dai then, chiéu dai mayo 1 thudng chon theo dudng kinh d ctia bé mit 1ip ghép:

1=(0,8~1,8)d
trong d6 : hé s6 nho duge dung d6i véi méi ghép chat va he s6 16n - d6i v6i méi ghép di dong.

Trong san xut hang loat thuong 14y 1 = b. Chiéu dai nho nhit cia mayo dugc xdc dinh khi
tinh then hoac khi tinh mé&i ghép c6 d¢ déi. Chi ¥ ring, khi ting chiéu dai mayo s& 1am tiang do
6n dinh ctiia banh ring trong mit phéng vubng géc véi truc, ciing nhu 1am ting do déng tam.
Yéu cdu vé tinh 8n dinh tang 1én khi dudng kinh banh rang tiang, khi tén tai luc doc truc (banh

rang nghiéng, banh vit, banh ring con), hoic khi ding mé&i ghép c6 d¢ hd. Tuy nhién, tang chiéu
dai mayo s& lam tiang khu6n khé, kich thuéc, trong lugng va phitc tap hon khi ché tao.

Mayo cdn du cing va da bén, vi vay, dudng kinh ngoai thudong chon bing :.
D=(1,5~1,8)d

trong d6, hé s6 nhé dung khi banh rang ché tao bing thép va khi st dung 1ap ghép do déi, he s6
16n dung khi banh rang lam bing gang va m6i ghép then.

Mayo c6 thé 1am d6i ximg hoic khong d6i xing so véi banh rang. Tuy thudc diéu kién cong
nghé, chiéu dai mayag, vi tri cdc chi tiét 14p ghép trén truc ma chon phuong 4n b tri.

- Dia hodc nan hoa dung dé€ n6i mayo véi vanh rang. Chiéu day cla dia dugc chon nhu sau:
Bénh rang hinh tru:  C = (0,2 ~ 0,3)b '
Béanh ring hinh c6n : C= (0,3 ~ 0,35)b

Chi y : Hé s6 nhé dung cho banh rang c6 kich thudc 16n.

13




[image: image43.png]D6i véi banh rang dic, gia tri cua C khong nho hon 8 ~ 10mm.

D6i khi trén dia, ngudi ta 1am tir 4 dén 6 16. Céc 16 nay duoc sir dung khi van chuyén, ciing
nhu d€ kep chat khi gia cong. Kich thude, vi tri tam 18 duge xé4c dinh nhu sau:

Duong kinh 16 dp=(12 ~25)mm

Puong kinh tam 16: d6i v6i banh rang tru D,=0,5(D + D,)

ddi véi bdnh ring con D, = 0,5[D + ( D, - 0,85bsind)]

Bénh ring c6 kich thuéc 16n, thudng ding dic véi két cdu nan hoa dé néi vanh ring véi

mayo. Hinh dang va hé¢ thiic xdc dinh cdc y€u t6 ciia nan hoa d6i vdi banh rang dic cho trén hinh

14-9. Loai nan hoa hinh elip (h.14-9a) dung khi chiu tai nhd, nan hoa chit T (h.14-9b) va chit thap
(h.14-9¢) dung khi chiu tai trung binh, chit I (h.14-9d) va H (h.14-9¢) ding khi chiu tai Ién.

n
e
it P Do déc va ban kinh géc
o lwon chon nhu trén hinh
$27] c"dn 14‘9.

F— . : o com 151 Khi bénh rang ¢6 kich
. thuéc 16n (d, > 600mm) c6

thé dung phuong phdp ghép
vanh riang vao than. Két

Do con 1:20

a) b) c) d) ¢ cdu loai nay tuong tu nhu
Hinh 14-9 ghép vanh béanh vit vao
than (xem muc 14.2).

Mét 56 loai tiét dién nan hoa thuong ding
khi bdnh rang diic cé kich thudc lon

T Rl
AT NNANNARARRNNNANN
RN

=
7

|
e
y 4 /“?‘9'
2 s

a) b)

I

KRG >
Dia thép

Hinh 14-10

Bénh rang ciing ¢6 thé 1am béng vat liéu khong kim loai nhu chdt déo, gb dan,..., loai nay
lam viéc ém, nhat 14 khi van téc 16n. Trén hinh 14-10a, b trinh bay mét s6 phuong 4n ghép vanh
ring bing vat liéu khong kim loai v6i mayo bing gang, chiéu rdng banh rang nay thudng ldy nho
hon hoic bing chiéu rong béanh riang bing thép an khdp véi né dé tranh hién tuong mon cuc bo.
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Hình 3.1
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Hình 3.2
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Hình 3.3
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Hình 3.4

	Loại hộp giảm tốc
	Trục thứ
	Công thức tính

	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp khai triển
	I
	l11 = 
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   (theo sơ đồ hình 3.1)
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	II
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	III
	l31 = 
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	l33 = 

	
	
	L3 =

	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp phân đôi cấp nhanh
	I
	l11 = 
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	Hộp giảm tốc bánh răng trụ 2 cấp đồng trục
	I
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4.1 Tính toán trục I

1. Vẽ sơ đồ lực tác dụng lên trục, ghi số liệu các lực: trục I tách từ sơ đồ hình 2.1

[image: image61.png]



Hình 3.5

2. Tính các phản lực

3. Tính và vẽ biểu đồ mômen uốn Mx , My và biểu đồ mômen xoắn T

4.  Xác định đường kính trục d: công thức 10.15 [1] hay 10.17 [2]

5. Vẽ sơ bộ kết cấu trục hợp lý

6. Kiểm nghiệm trục theo hệ số an toàn

4.2 Tính toán trục II

Trục II tách từ sơ đồ hình 2.1. Trình tự tính toán như trục I.

[image: image62.png]



Hình 3.6

4.3 Tính toán trục III

Trục III tách từ sơ đồ hình 2.1. Trình tự tính toán như trục I và II.

Hình 3.7

3.2 Tính và chọn then

Chọn lắp ghép: lắp bánh răng, bánh đai,  nối trục kết hợp với lắp then.

Kích thước của then bảng 9.1 [2]; mômen cản uốn và mômen cản xoắn theo bảng 10.6 [2]

Tính kiểm nghiệm độ bền của then, tất cả các mối ghép then đều đảm bảo độ bền dập và độ bền cắt.

Theo điều kiện bền dập và điều kiện bền cắt.
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9.1 [2]
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9.2 [2]

Trong  đó:

  d − đường kính trục, mm; xác định được khi tính toán trục 

  T − momen xoắn trên trục, Nmm

   lt, b, h, t − kích thước, mm; bảng 9.1 [2]

   [ϭd] − ứng suất dập cho phép, Mpa; trị số cho trong bảng 9.5 [2]

   [τ] − ứng suất cắt cho phép, Mpa; xem trang 174 [2]

IV. LỰA CHỌN Ổ VÀ NỐI TRỤC

4.1 Tính toán, lựa chọn ổ

Các số liệu cho trước: Tải trọng tác dụng, số vòng quay, điều kiện làm việc v.v… của ổ
Trình tự tính toán:

1. Chọn loại ổ lăn: dựa vào yêu cầu thiết kế và đặc tính của từng loại ổ (khả năng tiếp nhận tải trọng hướng tâm, tải trọng dọc trục, khả năng tải, khả năng quay nhanh và giá thành tương đối để chọn loại ổ.

2. Chọn sơ đồ ổ: dựa vào kết cấu trục đã thiết kế và đường kính ngõng trục lắp với ổ lăn để chọn sơ bộ cỡ ổ, kích thước và các thông số của ổ (C và C o).

3. Tính kiểm nghiệm khả năng tải của ổ: Xác định phản lực tổng cộng tác dụng vào ổ. Thông thường các phản lực này đã được xác định khi tính trục cũng chính là lực hướng tâm tác dụng vào ổ.

- Tính tải trọng động quy ước.

- Tính khả năng tải động: trường hợp dùng ổ cùng loại trên 2 gối đỡ, nên chọn kích thước ổ như nhau, kích thước đó được xác định theo khả năng tải động Cđ​ tính từ ổ chịu tải trọng quy ước lớn hơn.
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11.1 [2]

Trường hợp dùng ổ khác loại hoặc kết cấu gối đỡ khác nhau thì tính Cđ cho từng ổ.

- Kiểm tra điều kiện C ≥ Cđ  




11.16 [2]

Chú ý: Nếu không thỏa mãn theo 11.16 thì tìm biện pháp giải quyết theo các hướng dẫn đã nêu trong mục 2 của 11.3.1, trang 219 [2] 

4.1 Chọn nối trục

Tham khảo mục 16 [3].

V. THIẾT KẾ VỎ HỘP VÀ BÔI TRƠN HỘP GIẢM TỐC

Tham khảo mục 18 [3].

VI. VẼ CÁC BẢN VẼ CHẾ TẠO VÀ BẢN VẼ LẮP

Các bản vẽ tham khảo: hình 21.10, 21.11, 21.13, 24.6, 24.7 [3]
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